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CƠ QUAN, TỔ CHỨC: SỞ XÂY DỰNG
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SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng 

ký chuyển đổi
Hạng 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m

Đơn vị 

công tác

Ghi 

chú

Ngày cấp 
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1 GS01
Lăng Thị 

Thùy
11/01/1989

Tổ 6A, Thị trấn 

Bằng Lũng, Huyện 

Chợ Đồn, Tỉnh Bắc 

Kạn

095096776 0989524153
thuy89hau@

gmail.com

ĐH - Quản lý 

xây dựng đô 

thị

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

III
BAK-

Bắc Kạn
5

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Tuấn 

Ngọc

Cấp 

mới
3/8/2010

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

2 GS08
Hoàng 

Văn Sơn
20/4/1968

Tổ 5, Phường Phùng 

Chí Kiên, TP. Bắc 

Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

095083523 0913270996

hoangsonpm

u@gmail.co

m

ĐH - Xây 

dựng cầu 

đường bộ

Giám sát công 

trình đường bộ
II

BAK-

Bắc Kạn
20

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình giao 

thông tỉnh

Cấp 

mới
22/8/2003

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận tải

3 GS01

Dương 

Hải 

Chung

12/6/1975

Thôn Nà Nàng, xã 

Nông Thượng, TP. 

Bắc Kạn

090667516 0915203222

duonghaich

ung@gmail.

com

ĐH - Điện 

khí hóa - 

Cung cấp 

điện

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II
BAK-

Bắc Kạn
12

Ban QLDA 

ĐT&XD 

Thành phố 

Cấp 

mới
07/7/2005

CA 

Thái 

Nguyên

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Công 

nghiệp Thái 

Nguyên

4 GS01

Trần 

Minh 

Thành

07/10/1980
Tổ 18, Phường Sông 

Cầu, TP. Bắc Kạn
095278962 01236101681

tranminhtha

nh1980@g

mail.com

ĐH - Xây 

dựng DD & 

CN

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II
BAK-

Bắc Kạn
7

Ban QLDA 

ĐT&XD 

Thành phố

Cấp 

mới
28/10/2015

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

5 GS06
Nông Thị 

Huệ
08/9/1979

Tổ 6B, Thị trấn 

Bằng Lũng, Huyện 

Chợ Đồn, Tỉnh Bắc 

Kạn

095190169 0983176258
Nonghue58

@gmail.com

ĐH - Cấp 

thoát nước

Giám sát công 

trình NN và 

PTNT

III
BAK-

Bắc Kạn

Công ty 

TNHH 

MTV Quản 

lý khai thác 

công trình 

thủy lợi Bắc 

Kạn

Cấp 

mới
14/7/2009

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Tại 

chức
ĐH Thủy lợi

6 GS01

Lưu 

Xuân 

Ngọc

24/6/1986

Đội 8, Thôn 2, xã 

Thạch Đà, huyện 

Mê Linh, TP. Hà 

Nội

013359649 0976033277

luuxuanngo

c86@gmail.

com

TH - Xây 

dựng DD & 

CN

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II
BAK-

Bắc Kạn
9

Công ty CP 

Đầu tư và 

Phát triển 

Huy Hiếu

Cấp 

mới
16/9/2010

CA TP 

Hà Nội

Việt 

Nam

ĐH Lương 

Thế Vinh
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7 GS08
Ma Văn 

Huấn
02/11/1981

Tổ 3, Thị trấn Bằng 

Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

095014607 0977722636
mahuan81cd

@gmail.com

TH - Xây 

dựng cầu 

đường bộ

Giám sát công 

trình đường bộ
III

BAK-

Bắc Kạn
14

Công ty 

TNHH 

Hùng Sơn

Cấp 

mới
19/6/2013

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

CĐ Giao 

thông vận tải

8 GS01
Nguyễn 

Đình Vỹ
02/8/1977

Thôn Cầu, xã Hoàng 

Đan, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh 

Phúc

135379430 0966988833

dinhvyvp28

77@gmail.c

om

ĐH - Xây 

dựng DD & 

CN

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II
BAK-

Bắc Kạn
10

Công ty 

TNHH 

Hùng Sơn

Cấp 

mới
02/02/2009

CA 

Vĩnh 

Phúc

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

9 GS01
Lê Quốc 

Hưng
20/3/1973

xã Nam Tiến, huyện 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

090670398 0977104668

hungsơncom

panybk@gm

ail.com

ĐH - Xây 

dựng DD & 

CN

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II
BAK-

Bắc Kạn
8

Công ty 

TNHH 

Hùng Sơn

Cấp 

mới
21/3/2010

CA 

Thái 

Nguyên

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

III

GS08
Giám sát công 

trình đường bộ
III

GS06
Giám sát công 

trình Thủy lợi
III

11 DG01

Nguyễn 

Đức 

Thuận

28/02/1977

Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, TP. Bắc 

Kạn

090713123 0916491568
Thuanp8@g

mail.com

ĐH - Tự 

động hóa - 

cung cấp điện

Định giá xây 

dựng
II

BAK-

Bắc Kạn
17

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

Cấp 

mới
11/5/2004

CA 

Thái 

Nguyên

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

12 GS01

Cao 

Diễm 

Thanh

13/12/1975

Tổ 14, Phường Tích 

Lương, TP. Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

095151137 0912149188
caothanhevn

@gmail.com

ĐH - Điện xí 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II
BAK-

Bắc Kạn
19

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

Cấp 

mới
11/9/2007

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

10
Việt 

Nam

Chính 

quy

CĐ Công 

nghệ kỹ 

thuật Giao 

thông

Hồ Trọng 

Tấn

BAK-

Bắc Kạn
01/01/1981

Tổ 6B, Thị trấn 

Bằng Lũng, Huyện 

Chợ Đồn, Tỉnh Bắc 

Kạn

CA Bắc 

Kạn

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Chợ 

Đồn

20/3/2016
Cấp 

mới
095020359 0983894468

Hotrongtanb

k@gmail.co

m

CĐ - Kỹ 

thuật xây 

dựng cầu 

đường bộ
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GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II

GS02

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công nghệ

II

GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II

GS02

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công nghệ

II

15 GS01
Luân 

Văn Hòa
13/6/1979

Xã Dương Sơn, 

Huyện Na Rì, Tỉnh 

Bắc Kạn

095042786 01635784181
Hoabqldacm

@gmail.com

ĐH - Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

III
BAK-

Bắc Kạn
14

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Chợ Mới

Cấp 

mới
28/5/2006

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II

GS08
Giám sát công 

trình đường bộ
III

GS06

Giám sát công 

trình NN và 

PTNT

III

GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II

GS02

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công nghệ

II

13

14

16

17 0942315885

0977254947

khanhdabab

e@gmail.co

m

Triệu 

Duy 

Khánh

14/3/2004
BAK-

Bắc Kạn

Việt 

Nam

ĐH Bách 

khoa Hà Nội

Tại 

chức
17

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

Cấp 

mới

Việt 

Nam

095092030

Tổ Khuổi Thuổm, 

Phường Huyền 

Tụng, TP. Bắc Kạn

24/11/1983

Xã Thượng Giáo, 

Huyện Ba Bể, Tỉnh 

Bắc Kạn

095028914

Lê Đức 

Lợi
15/7/1970

ĐH-Xây 

dựng 

DD&CN

Nguyễn 

Quốc 

Bình

05/9/1969
Phường Huyền 

Tụng, TP. Bắc Kạn
095185661 0919499186

binhp8@gm

ail.com
ĐH - Điện

BAK-

Bắc Kạn

ĐH Bách 

khoa Hà Nội

CA Bắc 

Kạn
22/5/2010

Việt 

Nam

Cấp 

mới
12

ĐH Bách 

khoa Hà Nội

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

Cấp 

mới

BAK-

Bắc Kạn
11

Việt 

Nam
19/3/2009

CA Bắc 

Kạn

Trịnh 

Đình Sa
22/7/1979

Tổ 18, Phường Sông 

Cầu, TP. Bắc Kạn
095168889 0949749889

sanganson@

gmail.com
ĐH - Điện

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

BAK-

Bắc Kạn

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ba 

Bể

23/5/2017

CA Bắc 

Kạn

12
CA Bắc 

Kạn

ĐH - Hệ 

thống điện

loilddlbk@g

mail.com

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

Cấp 

mới
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đào 
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Cơ sở đào 
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TK04
Thiết kế Điện - 

Cơ điện
II

KS02
Khảo sát địa 

hình
II

DG01
Định giá xây 

dựng
II

18 DG01
Vũ Hồng 

Bắc
20/01/1974

Tổ 8B, Phường 

Phùng Chí Kiên, TP. 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn

095210176 0966504901

vuhongbac1

974@gmail.

com

ĐH - Kế toán
Định giá xây 

dựng
II

BAK-

Bắc Kạn
6

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

Cấp 

mới
18/4/2011

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kinh 

doanh và 

Công nghệ 

HN

GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II

GS02

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công nghệ

II

TK04
Thiết kế Điện - 

Cơ điện
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II

GS08
Giám sát công 

trình đường bộ
II

21 GS08
Trần Bảo 

Giang
10/11/1978

Xã Yên Hân, Huyện 

Chợ Mới, Tỉnh Bắc 

Kạn

095142564 0913999804
giangtheu@

gmail.com

ĐH - Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát công 

trình đường bộ
III

BAK-

Bắc Kạn

Công ty 

TNHH Tư 

vấn - đầu tư 

và xây dựng 

Ngọc Huy

Cấp 

mới
23/11/2015

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ giao 

thông vận tải

22 GS02

Hoàng 

Minh 

Tuấn

27/7/1987

Phường Tích Lương, 

TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

090954228 0912999826
tuanhm.dlbk

@gmail.com

ĐH-Công 

nghệ thông 

tin

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công nghệ

II
BAK-

Bắc Kạn
5

Công ty CP 

Công nghệ 

Bắc An 

Bình

Cấp 

mới
02/12/2001

CA 

Thái 

Nguyên

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thái 

Nguyên

17

BAK-

Bắc Kạn

0942315885

Cấp 

mới
9

BAK-

Bắc Kạn
2319

20

Chính 

quy

14/3/2004

Việt 

Nam

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

BAK-

Bắc Kạn

Việt 

Nam

ĐH Bách 

khoa Hà Nội

Tại 

chức

Cấp 

mới

17

Công ty 

Điện lực 

Bắc Kạn

Cấp 

mới
095092030

Tổ Khuổi Thuổm, 

Phường Huyền 

Tụng, TP. Bắc Kạn

Lê Đức 

Lợi
15/7/1970

Lương 

Trung 

Dũng

17/8/1987

0945238870
trantrinpc@

gmail.com

Trần 

Đình Trí
18/10/1971

Tổ 2, Phường Sông 

Cầu, TP. Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

090639337

CA Bắc 

Kạn

9/6/2013

ĐH - Hệ 

thống điện

loilddlbk@g

mail.com

Tại 

chức
01626956888

Xã Hương Nê, 

Huyện Ngân Sơn, 

Tỉnh Bắc Kạn

ĐH - Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng

095121700

Công ty CP 

Tư vấn xây 

dựng Bắc 

Kạn

CA 

Thái 

Nguyên

ĐH - Điện 

khí hóa xí 

nghiệp

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

01/12/2005
CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam
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TT

Mã 

môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và 

tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng 

ký chuyển đổi
Hạng 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m

Đơn vị 

công tác

Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi 

cấp 

CMT/

Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch

Hệ 

đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

23 GS02

Hoàng 

Xuân 

Vững

17/8/1982

Phường Đức Xuân, 

TP. Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn

095054542 0918178582
vunghx.dlbk

@gmail.com

ĐH-Điện tử 

viễn thông

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

công nghệ

II
BAK-

Bắc Kạn
5

Công ty CP 

Công nghệ 

Bắc An 

Bình

Cấp 

mới
10/11/2012

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Thái 

Nguyên

24 GS08

Đàm 

Thiên 

Hướng

01/11/1988

Thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

095066400 01686611188

ĐH-Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Giám sát công 

trình đường bộ
III

BAK-

Bắc Kạn
4

Công ty CP 

Nghĩa Sơn

Cấp 

mới
29/12/2014

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

25 GS08
Hà Văn 

Cương
02/8/1986

Thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

095044220 02093886884

ĐH-Công 

trình giao 

thông

Giám sát công 

trình đường bộ
III

BAK-

Bắc Kạn
10

Công ty CP 

Nghĩa Sơn

Cấp 

mới
04/3/2001

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

THDL Kinh 

tế kỹ thuật 

công nghệ 

Hà Nội

26 GS01

Đàm 

Thanh 

Tùng

10/8/1992

Thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

095143882 02093886884

ĐH-Kỹ thuật 

công trình 

XD

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

III
BAK-

Bắc Kạn
3

Công ty CP 

Nghĩa Sơn

Cấp 

mới
02/4/2007

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

27 GS01

Nguyễn 

Văn 

Hoàn

22/7/1977

Tổ 15, phường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP. Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

0951336759 0904824466

vanhoan.nge

110@gmail.

com

ĐH-Tự động 

hóa và cung 

cấp điện

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

III
BAK-

Bắc Kạn
5

Chi nhánh 

lưới điện 

cao thế Bắc 

Kạn

Cấp 

mới
12/11/2009

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

TK10
Thiết kế Kiến 

trúc công trình

TK11
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng

29 GS01
Nguyễn 

Tiến Lưu
23/8/1988

Thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

095066354 0973100089

luutrang89b

k@gmail.co

m

ĐH-Kỹ thuật 

công trình 

XD

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

III
BAK-

Bắc Kạn
3

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

Na Rì

Cấp 

mới
3/4/2010

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

ĐH-Kiến trúc 

công trình

tuyenthanhk

ts@gmail.co

m

ĐH Kiến 

trúc HN

Chính 

quy

Việt 

Nam

CA Bắc 

Kạn
5/02/2004

Cấp 

mới
6/6/1985

Hoàng 

Thanh 

Tuyền

Hành nghề 

tự do
7

BAK-

Bắc Kạn
0913613880095083669

Tổ nhân dân Phố 

Mới, thị trấn Yến 

Lạc, huyện Na Rì

III28
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TT

Mã 

môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và 

tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng 

ký chuyển đổi
Hạng 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m

Đơn vị 

công tác

Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi 

cấp 

CMT/

Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch

Hệ 

đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

30 GS01

Tráng 

Quây 

Hùng

11/02/1975

Tổ 4, Phường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

095184799 0982402788

hungat1234

567@yahoo.

com.vn

ĐH-Điện xí 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

II
BAK-

Bắc Kạn
5

Chi nhánh 

lưới điện 

cao thế Bắc 

Kạn

Cấp 

mới
19/9/2009

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Mở 

rộng

ĐH Kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái Nguyên

TK10
Thiết kế Kiến 

trúc công trình

TK11
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng

GS01

Giám sát Dân 

dụng và Công 

nghiệp

III

GS08
Giám sát công 

trình đường bộ
III

GS06

Giám sát công 

trình NN và 

PTNT

III

Cao đẳng 

xây dựng 

công trình 

đô thị

Chính 

quy

Việt 

Nam

CA Bắc 

Kạn
22/10/1997

Cấp 

mới

Công ty 

TNHH 

MTV Nam 

Đồng

12
BAK-

Bắc Kạn

TH-Xây dựng 

DD&CN

namdong20

03@gmail.c

om

01679007180095005683

Xóm Bản Ỏm, xã 

Ngọc Phái, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

22/10/1997
Nông 

Đức Hiếu
32

31

Nông 

Quang 

Vũ

29/10/1986

Tổ 11, Phường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP Bắc Kạn, 

Tỉnh Bắc Kạn

095054358 0965352442

quangvu.

arc86@g

mail.com

ĐH-Kiến trúc 

công trình
III

BAK-

Bắc Kạn
6

Trung tâm 

Quy hoạch 

và kiểm 

định xây 

dựng

Cấp 

mới
30/12/2017

CA Bắc 

Kạn

Việt 

Nam

Chính 

quy

Viện Đại 

học Mở Hà 

Nội

Page 6

mailto:hungat1234567@yahoo.com.vn
mailto:hungat1234567@yahoo.com.vn
mailto:hungat1234567@yahoo.com.vn
mailto:namdong2003@gmail.com
mailto:namdong2003@gmail.com
mailto:namdong2003@gmail.com
mailto:quangvu.arc86@gmail.com
mailto:quangvu.arc86@gmail.com
mailto:quangvu.arc86@gmail.com

